
Dữ liệu cập nhật hết ngày 15/5/2023

Mọi thắc mắc liên hệ : 

Về hồ sơ:  0243 5 141 588

Về lệ phí xét tuyển:  0243 8 512 411
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1 1801 Hoàng Thị Yến Vy 09/07/2005 TK đồ họa Văn X 0378265059 Đã nộp 12/5/2023

2 1802 Nguyễn Thị Trà My 20/11/2004 TK đồ họa Văn X 0376921976 Đã nộp 4/5/2023

3 1803 Hoàng Thế Lực 07/09/2004 TK Nội thất Văn X 0338217505 Đã nộp 15/5/2023

4 1804 Phạm Thị Khánh Ly 02/07/2004 TK đồ họa Toán X 0867640104 Chưa nộp

5 1805 Võ Diệu Quỳnh Trang 15/03/2005 TK đồ họa Toán X 0398893712 Chưa nộp

6 1806 Phạm Thu Phương 27/03/2005 TK đồ họa Văn X 0904265056 Đã nộp ngày 12/5/2023

7 1807 Trần Thị Mỹ Duyên 12/06/2004 TK Nội thất Văn X 0921264243 Chưa nộp

8 1808 Lê Trần Minh Nhật Bắc 14/07/2005 TK Thời trang Văn X 0912649691 Đã nộp 9/5/2023

9 1809 Lê Việt Nhật 17/08/2005 TK đồ họa Toán X 0333649715 Chưa nộp

10 1810 Nguyễn Hoàng Ngân 28/05/2004 TK đồ họa Văn X 0868230085 Đã nộp 6/5/2023

11 1811 Quàng Thị Hà Tâm 19/12/2005 TK đồ họa Văn X 0915421528 Đã nộp 5/5/2023

12 1812 Lê Thị Linh 25/09/2004 TK đồ họa Văn X 0773399580 Đã nộp 10/5/2023

13 1813 Nguyễn Minh Đức 27/03/2005 TK Nội thất Toán X 0858273005 Đã nộp ngày 15/5/2023

14 1814 Hoàng Ngọc Mai 07/07/2004 TK đồ họa Văn X 0985290044 Chưa nộp

15 1815 Trần Thị Vân 13/03/2003 Tk Trang sức Văn X 0328986620 Chưa nộp

16 1816 Nguyễn Văn Long 05/09/2005 TK đồ họa Toán X 0865143896 Chưa nộp thiếu ảnh
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17 1817 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/12/2005 TK Thời trang Văn X 0981101934 Chưa nộp

18 1818 Đinh Công Quý 08/10/2005 TK Nội thất Toán X 0788242293 Chưa nộp

19 1819 Nguyễn Văn Dũng 29/01/2005 TK Nội thất Văn X 0869664992 Đã nộp ngày 10/5/2023

20 1820 Chu Thị Mai 06/05/2005 TK đồ họa Toán X 0396917018 Đã nộp ngày 11/5/2023

21 1821 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 05/12/2005 TK Thời trang Toán X 0968641366 Chưa nộp

22 1822 Nguyễn Quỳnh Anh 14/07/2005 TK Thời trang Toán X 0923003688 Chưa nộp

23 1823 Phạm Thảo Nguyên 25/04/2005 TK đồ họa Văn X 0988472175 Chưa nộp

24 1824 Phạm Thanh Hằng 30/08/2005 TK Thời trang Văn X 0389156636 Chưa nộp

25 1825 Nguyễn Lan Anh 03/03/2005 TK đồ họa Văn X 0398307933 Đã nộp 9/5/2023 Lê Lan Anh

26 1826 Nguyễn Thị Bình An 05/11/2005 TK đồ họa Toán X 0828881288 Chưa nộp

27 1827 Mai Thị Phương Chi 19/09/2005 TK đồ họa Văn X 0376041482 Đã nộp ngày 10/5/2023

28 1828 Triệu Thị Khánh Chi 30/03/2005 TK đồ họa Toán X 0945038889 Đã nộp ngày 13/5/2023

29 1829 Bùi Tâm Đan 11/10/2005 TK đồ họa Toán X 0911212878 Đã nộp ngày 14/5/2023

30 1830 Chu Hải An 28/06/2005 TK Nội thất Văn X 0333278209 Đã nộp ngày 12/5/2023

31 2001 Nguyễn Võ Mai Hương 25/11/2005 TK đồ họa Văn X 0332779867 Chưa nộp

thiếu ảnh, thiếu 

phong bì, thiếu 

học bạ

32 2002 Trần Văn Hiếu 02/03/2005 TK đồ họa Văn X 0834923005 Chưa nộp

33 2003 Lê Văn Hà 08/05/2005 TK đồ họa Văn X 0816738586 Đã nộp ngày 13/5/2023

34 2004 Nguyễn Ngọc Hân 17/09/2005 TK đồ họa Văn X 0364955956 Chưa nộp

35 2005 Vũ Thị Quỳnh Tươi 18/04/2005 TK đồ họa Toán X 0367191845 Chưa nộp

36 2006 Đặng Thị Minh Anh 12/02/2005 TK đồ họa Văn X 0372247922 Chưa nộp

37 1891 Mai Phương Nam 30/07/2004 TK đồ họa Toán X 0399865985 Chưa nộp

38 1892 Trịnh Hoài Thu 07/11/2003 TK Nội thất Văn X 0366621103 Chưa nộp

39 1893 Đàm Phương Anh 19/10/2005 TK đồ họa Toán X 0912102405 Chưa nộp

Thiếu tờ bìa có 

ảnh đóng dấu

40 1894 Vũ Ngọc Trâm 09/8/20055 TK đồ họa Văn X 0979783963 Chưa nộp



41 1895 Đỗ Thị Thương Giang 28/08/2005 TK đồ họa Văn X 0382709889 Chưa nộp

42 1896 Vũ Thanh Thảo 09/07/2005 TK Nội thất Toán X 0394726194 Chưa nộp

43 1897 Đỗ Hồng Diệu 13/01/2005 Tk Trang sức Toán X 0868097360 Đã nộp ngày 12/5/2023

44 1898 Lê Sỹ Đạt 11/07/2005 TK đồ họa Văn X 0348964696 Chưa nộp

45 1899 Hà Tú Quyên 01/11/2005 TK Nội thất Văn X 0825188699 Chưa nộp

46 1900 Phan Thị Lệ Quyên 26/08/2005 TK đồ họa Văn X 0989902294 Chưa nộp

47 1901 Nguyễn Tuấn Khanh 22/10/2005 TK Nội thất Toán X 0386520118 Chưa nộp

48 1902 Nguyễn Thị Phương Anh 26/01/2005 TK đồ họa Văn X 0968749885 Chưa nộp

49 1903 Trịnh Hồ Ánh Dương 17/10/2005 TK đồ họa Toán X 0984722663 Đã nộp 10/5/2023

50 1904 Chu Quỳnh Trâm 25/03/2004 TKCN Toán X 0849769566 Đã nộp 10/5/2023

51 1905 Hà Thu Thúy 07/05/2003 Tk Trang sức Văn X 0374220305 Đã nộp 9/5/2023

52 1906 Trần Thị Minh Thu 07/07/2005 TK đồ họa Toán X 0774331047 Chưa nộp

53 1907  Vũ Thị Huyền 22/04/2005 TK đồ họa Văn X 0818653666 Đã nộp ngày 13/5/2023

54 1908 Hoàng Thị Ngọc Anh 09/04/2005 TK đồ họa Văn X 0376555685 Đã nộp ngày 12/5/2023

55 1909 Đinh Thị Chúc 22/03/2005 TK đồ họa Văn X 0866976854 Chưa nộp

56 1910 Hà Anh Tú 326767126 TK đồ họa Văn X 0326767126 Đã nộp ngày 12/5/2023

Còn tiếp……..


